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1 *****3836 Mai Thị Mỹ X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng MTH100 Toán Cao Cấp C X 04/04/2025 X

2 *****3836 Mai Thị Mỹ X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 04/04/2025 X

3 *****3419 Đặng Ngọc Quỳnh Như X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng LAW201 Pháp luật đại cương 8.5 12/04/2025 X

4 *****3419 Đặng Ngọc Quỳnh Như X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 6.7 12/04/2025 X

5 *****4089 Phạm Văn Dương X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 12/04/2025 X

6 *****4089 Phạm Văn Dương X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 12/04/2025 X

7 *****4089 Phạm Văn Dương X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 12/04/2025 X

8 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.2 15/04/2025 X

9 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 X 15/04/2025 X

10 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC303 Kế toán quản trị 2 X 15/04/2025 X

11 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC403 Kế toán máy 9.2 15/04/2025 X

12 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 8.9 15/04/2025 X

13 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản 9.1 15/04/2025 X

14 *****4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC452 Kế toán tài chính nâng cao X 15/04/2025 X

15 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 16/04/2025 X

16 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ACC202 Nguyên lý kế toán 2 X 16/04/2025 X

17 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 16/04/2025 X

18 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT201 Quản trị học 8.8 16/04/2025 X

19 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH101 Toán cao cấp C1 10 16/04/2025 X

20 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 16/04/2025 X

21 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 7 16/04/2025 X

22 *****4118 Huỳnh Thị Hoàng Oanh X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 16/04/2025 X

23 *****4164 Nguyễn Ngọc Anh Quân X31DNG1_LKT_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 16/04/2025 X

24 *****4164 Nguyễn Ngọc Anh Quân X31DNG1_LKT_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.8 16/04/2025 X

25 *****4164 Nguyễn Ngọc Anh Quân X31DNG1_LKT_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.1 16/04/2025 X

26 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 9.3 18/04/2025 X

27 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.2 18/04/2025 X

28 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 18/04/2025 X

29 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.1 18/04/2025 X

30 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.1 18/04/2025 X

31 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7 18/04/2025 X

32 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ACC301 Kế toán quản trị 1 8.8 18/04/2025 X

33 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng IS251 Hệ thống thông tin Quản lý X 18/04/2025 X

34 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ECO302 Kinh tế trong quản trị X 18/04/2025 X

35 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 8.2 18/04/2025 X

36 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực X 18/04/2025 X

37 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 7.6 18/04/2025 X

38 *****4129 Võ Thị Kim Nhung X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 9 18/04/2025 X

39 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.8 18/04/2025 X

40 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 8 18/04/2025 X

41 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 18/04/2025 X

42 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 18/04/2025 X

43 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 10 18/04/2025 X

44 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 10 18/04/2025 X

45 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 10 18/04/2025 X

46 *****3979 Trần Thị Ánh Nhi X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 10 18/04/2025 X

47 *****4086 Đỗ Minh Duẫn X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 18/04/2025 X

48 *****4086 Đỗ Minh Duẫn X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 18/04/2025 X

49 *****4086 Đỗ Minh Duẫn X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 18/04/2025 X

50 *****4093 Hà Vũ Thảo Nguyên X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 18/04/2025 X

51 *****4093 Hà Vũ Thảo Nguyên X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.2 18/04/2025 X

52 *****4093 Hà Vũ Thảo Nguyên X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.8 18/04/2025 X

53 *****4119 Trần Thị Oanh X31SG1_QTH_C Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 8.1 18/04/2025 X

54 *****4119 Trần Thị Oanh X31SG1_QTH_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.4 18/04/2025 X

55 *****4119 Trần Thị Oanh X31SG1_QTH_C Sài Gòn IS251 Hệ thống thông tin Quản lý X 18/04/2025 X

56 *****4119 Trần Thị Oanh X31SG1_QTH_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 18/04/2025 X

57 *****4119 Trần Thị Oanh X31SG1_QTH_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.8 18/04/2025 X

58 *****4119 Trần Thị Oanh X31SG1_QTH_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 18/04/2025 X

59 *****4067 Đặng Thị Yến X31SG1_NAB_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8.2 18/04/2025 X

60 *****4067 Đặng Thị Yến X31SG1_NAB_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 7.2 18/04/2025 X

61 *****4067 Đặng Thị Yến X31SG1_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 5.6 18/04/2025 X

62 *****4067 Đặng Thị Yến X31SG1_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 18/04/2025 X

63 *****4067 Đặng Thị Yến X31SG1_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6.4 18/04/2025 X

64 *****4074 Nhan Huỳnh Phương Thảo X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 18/04/2025 X

65 *****4074 Nhan Huỳnh Phương Thảo X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 18/04/2025 X

66 *****4074 Nhan Huỳnh Phương Thảo X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 18/04/2025 X

67 *****4062 Nguyễn Thiên Đạt X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8 18/04/2025 X

68 *****4062 Nguyễn Thiên Đạt X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 74 18/04/2025 X

69 *****4062 Nguyễn Thiên Đạt X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.7 18/04/2025 X

70 *****4062 Nguyễn Thiên Đạt X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.8 18/04/2025 X

71 *****4062 Nguyễn Thiên Đạt X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.4 18/04/2025 X

72 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 21/04/2025 X

73 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.2 21/04/2025 X

74 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 6.3 21/04/2025 X

75 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ACC301 Kế toán quản trị 1 7.8 21/04/2025 X

76 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực X 21/04/2025 X

77 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 6.3 21/04/2025 X

78 *****4128 Nguyễn Thị Ngọc Vân X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.3 21/04/2025 X

79 *****4168 Phạm Thị Hiền X30DNG1_KDN_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 22/04/2025 X

80 *****4168 Phạm Thị Hiền X30DNG1_KDN_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 22/04/2025 X

81 *****4168 Phạm Thị Hiền X30DNG1_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.5 22/04/2025 X

82 *****4168 Phạm Thị Hiền X30DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 22/04/2025 X

83 *****4168 Phạm Thị Hiền X30DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW362 Thuế nhà nước X 22/04/2025 X

84 *****4168 Phạm Thị Hiền X30DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.8 22/04/2025 X
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85 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.5 24/04/2025 X

86 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 24/04/2025 X

87 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 24/04/2025 X

88 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 24/04/2025 X

89 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng MTH100 Toán Cao Cấp C 7.8 24/04/2025 X

90 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng LAW105 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 6.8 24/04/2025 X

91 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô X 24/04/2025 X

92 *****4165 Bùi Đình Khoa X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 24/04/2025 X

93 *****4147 Huỳnh Châu Luy X31DNG1_QTC_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.7 24/04/2025 X

94 *****4091 Ngô Thanh Lợi X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 25/04/2025 X

95 *****4091 Ngô Thanh Lợi X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 25/04/2025 X

96 *****4091 Ngô Thanh Lợi X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 25/04/2025 X

97 *****4081 Đào Thị Ngọc Liên X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 25/04/2025 X

98 *****4081 Đào Thị Ngọc Liên X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 25/04/2025 X

99 *****4081 Đào Thị Ngọc Liên X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 25/04/2025 X

100 *****4071 Huỳnh Thu Ân X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 25/04/2025 X

101 *****4071 Huỳnh Thu Ân X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 25/04/2025 X

102 *****4071 Huỳnh Thu Ân X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 25/04/2025 X

103 *****4069 Võ Thị Huyền Trân X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.8 25/04/2025 X

104 *****4069 Võ Thị Huyền Trân X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 25/04/2025 X

105 *****4073 Huỳnh Nhi X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 25/04/2025 X

106 *****4073 Huỳnh Nhi X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 25/04/2025 X

107 *****4073 Huỳnh Nhi X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 25/04/2025 X

108 *****4070 Nguyễn Thị Ngọc Huyền X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.4 25/04/2025 X

109 *****4070 Nguyễn Thị Ngọc Huyền X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 25/04/2025 X

110 *****4070 Nguyễn Thị Ngọc Huyền X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.4 25/04/2025 X

111 *****4072 Lê Thị Mỹ Duyên X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 25/04/2025 X

112 *****4072 Lê Thị Mỹ Duyên X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 25/04/2025 X

113 *****4072 Lê Thị Mỹ Duyên X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 25/04/2025 X

114 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn LAW261 Xây dựng văn bản pháp luật X 25/04/2025 X

115 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 25/04/2025 X

116 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 25/04/2025 X

117 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn MTH100 Toán Cao Cấp C X 25/04/2025 X

118 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn LAW105 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật X 25/04/2025 X

119 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô X 25/04/2025 X

120 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 25/04/2025 X

121 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn Cử nhân NNA 25/04/2025 X

122 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn Cử nhân NNA 25/04/2025 X

123 *****4166 Đặng Hữu Hưng X31SG1_LKT_C Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng Miễn Kỹ sư CNTT 25/04/2025 X

124 *****4155 Huỳnh Thị Diễm Thuý X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 7.3 26/04/2025 X

125 *****4155 Huỳnh Thị Diễm Thuý X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.4 26/04/2025 X

126 *****4155 Huỳnh Thị Diễm Thuý X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng MTH100 Toán Cao Cấp C 8.2 26/04/2025 X

127 *****4155 Huỳnh Thị Diễm Thuý X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8.2 26/04/2025 X

128 *****4155 Huỳnh Thị Diễm Thuý X31DNG1_NAB_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 26/04/2025 X

129 *****4087 Cao Nguyễn Thanh Lộc X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 28/04/2025 X

130 *****4087 Cao Nguyễn Thanh Lộc X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 28/04/2025 X

131 *****4097 Lâm Kim Hương X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 28/04/2025 X

132 *****4097 Lâm Kim Hương X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/04/2025 X

133 *****4097 Lâm Kim Hương X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 28/04/2025 X

134 *****4124 Lương Thị Ngọc Hằng X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 28/04/2025 X

135 *****4124 Lương Thị Ngọc Hằng X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 28/04/2025 X

136 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 9.1 28/04/2025 X

137 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 9.1 28/04/2025 X

138 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 8.8 28/04/2025 X

139 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 10 28/04/2025 X

140 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.1 28/04/2025 X

141 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.4 28/04/2025 X

142 *****3960 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 28/04/2025 X

143 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 X 28/04/2025 X

144 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X 28/04/2025 X

145 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn GLY291 Địa chất công trình 8.9 28/04/2025 X

146 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 28/04/2025 X

147 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 8.1 28/04/2025 X

148 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 28/04/2025 X

149 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn MEC316 Cơ Học Đất X 28/04/2025 X

150 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE378 Kết Cấu Thép X 28/04/2025 X

151 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE323 Nền & Móng 7.9 28/04/2025 X

152 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE324 Đồ Án Nền & Móng 8.1 28/04/2025 X

153 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.1 28/04/2025 X

154 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.9 28/04/2025 X

155 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn FIN441 Dự Toán Xây Dựng 9 28/04/2025 X

156 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 28/04/2025 X

157 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 28/04/2025 X

158 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn HYD341 Cấp Thoát Nước 8 28/04/2025 X

159 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE498 Thực tập tốt nghiệp X 28/04/2025 X

160 *****4104 Lê Hà Quang X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE497 Đồ án tốt nghiệp X 28/04/2025 X

161 *****4082 Phạm Thái An Lộc X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 28/04/2025 X

162 *****4082 Phạm Thái An Lộc X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.9 28/04/2025 X

163 *****4076 Nguyễn Ngô Diễm Phương X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/04/2025 X

164 *****4076 Nguyễn Ngô Diễm Phương X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/04/2025 X

165 *****4076 Nguyễn Ngô Diễm Phương X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 28/04/2025 X

166 *****4106 Nguyễn Việt Hùng X31SG1_XDD Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 28/04/2025 X

167 *****4106 Nguyễn Việt Hùng X31SG1_XDD Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/04/2025 X

168 *****4098 Đặng Nguyễn Tường Vân X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/04/2025 X

169 *****4098 Đặng Nguyễn Tường Vân X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 28/04/2025 X

170 *****4098 Đặng Nguyễn Tường Vân X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 28/04/2025 X
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171 *****4083 Huỳnh Thanh Sơn X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 28/04/2025 X

172 *****4083 Huỳnh Thanh Sơn X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/04/2025 X

173 *****4083 Huỳnh Thanh Sơn X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 28/04/2025 X

174 *****4153 Đặng Thị Phương Thảo X31DNG1_NAB Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 29/04/2025 X

175 *****4153 Đặng Thị Phương Thảo X31DNG1_NAB Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 29/04/2025 X

176 *****4153 Đặng Thị Phương Thảo X31DNG1_NAB Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 29/04/2025 X

177 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 29/04/2025 X

178 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH101 Toán cao cấp C1 X 29/04/2025 X

179 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc X 29/04/2025 X

180 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.6 29/04/2025 X

181 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 29/04/2025 X

182 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 29/04/2025 X

183 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.3 29/04/2025 X

184 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 29/04/2025 X

185 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 6.5 29/04/2025 X

186 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng STA271 Nguyên lý thống kê kinh tế (với SPSS) X 29/04/2025 X

187 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT201 Quản trị học 7.6 29/04/2025 X

188 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MKT251 Tiếp thị căn bản X 29/04/2025 X

189 *****4167 Trương Cao Thanh Tuyền X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM384 Nghệ thuật đàm phán X 29/04/2025 X

190 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 29/04/2025 X

191 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 29/04/2025 X

192 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.7 29/04/2025 X

193 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH101 Toán cao cấp C1 X 29/04/2025 X

194 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc X 29/04/2025 X

195 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 29/04/2025 X

196 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 29/04/2025 X

197 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 29/04/2025 X

198 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 29/04/2025 X

199 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 9.1 29/04/2025 X

200 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 29/04/2025 X

201 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 29/04/2025 X

202 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 29/04/2025 X

203 *****4158 Lê Anh Quí X31DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 6.7 29/04/2025 X


